
STT Họ và tên MSV Lớp Ngày thi

Tiết Bắt 

đầu Phòng Điểm cũ

Điểm 

mới Môn

Giữ 

Nguyên

1 Đặng Cao Phúc 590431 K59CNTYA 13/8/2017 8 ND202 4,0 4,0 TCC x

2 Lê Thị Thùy Linh 592621 K59KHCTD 13/8/2017 10 ND201 2,0 2,0 TCC x

3 Nguyễn Tuấn Hoàng 602189 K60KHMTA 13/8/2017 8 ND201 1,3 1,3 TCC x

4 Bùi Tiến Đạt 570473 K57CNTYB 13/8/2017 8 ND201 1,0 1,0 TCC x

5 Nguyễn Thị Mỹ Linh 605204 13/8/2017 10 ND204 3,3 3,3 TCC x

6 Nguyễn Quế Trung 593458 K59KHMTD 13/8/2017 4 ND304 4,0 4,0 XSTK x

7 Trần Tuấn Đạt 598562 K59QTTCA 13/8/2017 2 ND303 2,5 2,5 XSTK x

8 Trần Thị Thao 587486 K58CNTTA 13/8/2017 2 ND304 5,0 5,0 XSTK x

9 Nguyễn Anh Tuấn 585288 K58TYC 13/8/2017 4 ND203 1,0 1,0 XSTK x

10 Trần Quốc Dương 585544 K58TYF 13/8/2017 4 ND302 3,0 3,0 XSTK x

11 Nguyễn Văn Toán 575036 K57THA 13/8/2017 4 ND205 1,8 1,8 XSTK x

12 Phùng Đức Kiên 597477 K59KTA 13/8/2017 4 ND202 3,3 3,3 XSTK x

13 Hoàng Văn Nam 593561 K59QLKTA 15/8/2017 13 ND102 5,0 5,0 Giải tích x

14 Đỗ Thái Tùng 575639 K57BVTVB 13/8/2017 2 ND202 0,5 1,0 XSTK

15 Nguyễn Văn Tân 576221 K57TDHB 13/8/2017 2 ND206 4,3 6,3 XSTK

16 Nguyễn Quốc Toản 602432 K60KHMTC 13/8/2017 ND304 4,8 5,0 TCC

17 Nguyễn Thị Tuyết Linh 593404 K59KHMTD 13/8/2017 8 ND201 5,0 5,5 TCC
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